
Cách bỏ "Rác không cháy được"Cách bỏ "Rác không cháy được"

Nhôm

Sứ; thủy tinh Các loại khác
● Tấm kính, cốc, kính, chậu hoa; bát ăn cơm; đĩa; bình hoa

● Hộp nhôm ( giấy bạc thực phẩm); tấm nhôm nhà bếp; 
khay nhôm đựng mì udon…

● Đèn bàn, đồng hồ, kính, bật lửa, máy sấy tóc, nồi, bình đun,
 đài, máy tính, máy ảnh, điện thoại, VCR, mũ bảo hiểm, máy 
hút bụi, dao nhà bếp, dao cạo râu, dao gọt hoa quả…

Bọc bằng vải, báo...

Cho vào 
túi trong

Bỏ vào túi rác được 
chỉ định

Dùng hết

Sản phẩm đã tháo pin Cho vào rác không cháy được
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Nơi liên hệ Phòng thu gom            ☎241-4313Nơi liên hệ Phòng giảm thiểu rác thải

Cách bỏ rác " Đồ đựng vỏ bọc nhựa"Cách bỏ rác " Đồ đựng vỏ bọc nhựa"

Nhất định phải bỏ vào "Túi rác màu xanh nhạt chỉ định"
* Không được dán tem xử lý vào túi, thùng carton ngoài chỉ định, để bỏ rác. 

2 Phân loại đúng 3 Buộc quai túi lại

4 Ghi tên tổ tự trị (tên khu nhà ở) vào túi bằng bút không xóa được
*Cấm không được mang đi các loại giấy, chai lọ, kim loại để ở nơi thu gom

1 Bỏ rác không cháy được vào nơi thu gom qui định 
trước 8 giờ 30 sáng ngày hôm đó

Qui định cách 
bỏ và phân 

loại rác

Khi bỏ hãy cho rác vào túi nilon trong; hơi đục
* Không được sử dụng túi (màu vàng) cho rác cháy được, (màu xanh nhạt) cho rác không cháy được.
* Nếu có thể khi bỏ hãy cho vào túi lớn, để tránh bị gió thổi bay.

*Khi vứt không lồng túi rác nhỏ vào túi to.

2 Phân loại đúng 3 Buộc quai túi lại

1 Bỏ rác vào nơi thu gom cùng chỗ "Rác cháy được"
trước 8 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuầnQui định cách 

bỏ và phân 
loại rác

Manh xanh nhạt

Sản phẩm điện sử dụng pinĐồ bị vỡ sắc nhọn 

Bật lửa (ga; dầu)

Trong; hơi đục

Cũng có thể sử dụng túi 
nilon siêu thị trong; hơi đục

* Đổ sạch bên trong, xúc nhẹ, 
làm ráo rồi mới vứt!

* Làm sạch bên trong!

* Để nguyên nhãn mác khi khó bóc!

* Rác không bẩn cho vào Đồ đựng vỏ bọc nhựa

* Cháng qua, để ráo 
rồi mới bỏ!

●Hộp nhựa 
Can nhựa

●Cạo râu

Bỏ vào Rác cháy được

Bỏ vào Rác cháy được
●Các tuýp gia vị
●Bình dầu ăn, 

hộp đựng bơ...
●Túi đựng đồ ăn sẵn 

Những cái không thể làm sạch hết Rác không cháy được 

Đồ đựng vỏ bọc nhựa là
● Là các đồ sau khi đã lấy sản phẩm bên trong ra, hoặc 

đựng các sản phẩm sau khi ăn. 
● Hoặc là các vỏ bọc sản phẩm; đồ ăn

● Cốc

Cốc hộp nhựa đựng mì, bánh �an sữa chua
…

● Các khay màu

Vỏ nhựa khay màu đựng trứng, đậu 
phụ, sashimi, thức ăn...

● Nắp; nhãn; mác nilon

Nắp chai, nhãn mác chai 
nhựa…

● Các loại chêm

Các vật liệu đóng gói 
xốp, chêm nêm…

● Các loại túi

Túi nilon, nhựa đựng bánh mì, gạo, bánh kẹo, thực phẩm 
đông lạnh…

● Chai lọ

Lọ nhựa.. đựng dầu gội, dầu xả, nước rửa bát, 
sữa đồ uống….

Các sản phẩm 
có dấu này

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016!Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016!
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●Đồ chơi
●Chậu rửa mặt
●Thìa dĩa nhựa
●Bút viết

"Chai nhựa" 
"Khay trắng" phân 

loại vào Rác tài nguyên; 
Rrác có giá trị

"Nắp chai nhựa" cho 
vào thùng thu hồi.

Chắc chắn phải tháo pin

Rác tài nguyên 
hay Rác có giá trị
→ trang 7

● Pin mangan
● Pin kiềm

● Pin nút
● Pin lithium
● Pin sạc được
Hãy mang đến và bỏ vào thùng 
thu gom có đặt tại các cửa hàng 
điện tử…

Đồ đựng vỏ bọc nhựa cũng

là tài nguyên quan trọng!

Rác không bỏ được

Rác bỏ được

Chú ý!
Cần chú ý!!

Chú ý!
Cần chú ý!!

Chi tiết →
xem trang 5

→trang 7

* Thu gom dưới dạng Đồ 
đựng nhãn mác nhựa

Siêu thị, Home Center;  Drug Store; Cửa 
hàng tiện lợi; Hàng buôn nhỏ...

甲府市

登録販売店

指定ごみ袋
ごみ処理券

Mua tem xử lý rác túi rác 
chỉ định tại cửa hàng có 
dán biểu tượng này.

* Tái sử dụng; tái chế chén bát gốm sứ →  trang 13

* Thu gom các thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng → trang 12

Bọc gói cẩn thận lại 
bằng vải; giấy báo bỏ 
vào túi chỉ định.

●Bật lửa dùng 
hết

Xả hết ga, rồi bỏ vào 
góc nơi thu gom. 

Đem rác y tế này trả 
lại cho bệnh viện; 
bên chuyên môn

●Kim tiêm
●Ống tiêm

Y tế
Phế thải

Vật nguy hiểm
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Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Cỡ lớn (45L) Cỡ vừa (20L) Cỡ nhỏ (10L)

Giá bán150yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 15 yên

Giá bán120yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 12 yên

Giá bán100yên(gồm thuế)

(10 cái/1 túi)

(1 cái) 10 yên

* Thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2017

☎ 055-241-4327


